	THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017          

	

	Thứ
	Buổi
	Năm thứ nhất


	Năm 2
	Năm 3
	NĂM 4

	
	
	QLVH K5
	TTH K4
	QLVHK4
	TTHK3
	ĐHQLVHK3
	ĐH TTHK2
	ĐHQLVHK2
	ĐHTTHK1

	 
	SV
	20
	20
	10
	4
	27
	4
	27
	11

	2
	Sáng
	Giáo dục thể chất 1
Thầy Thành Trung
Tiết 3-4; Tuần 3-18
SB
	Cơ sở VHVN
Cô Sáu - Thầy Doanh
Tiết 1 - 2
Tuần 3-10
P304B
	Nghỉ tự đào tạo
	Tra cứu thông tin
Cô Dương
Thầy Đạt
Tiết 1-4
Tuần 8-17
Thư viện

	Nghỉ tự đào tạo
	Tra cứu thông tin
Cô Dương
Thầy Đạt
Tiết 1-4
Tuần 8-17
Thư viện
	Nghỉ tự đào tạo
	Hệ thống thông tin quản lý
Thầy Biên
Thầy Hoàn
Tiết 1-3
P502C
Tuần 1-8

	
	Chiều
	Tiếng Anh 2
Cô Thảo - cô Hạnh
Tiết 1- 2
Tuần 3-10
P301B
	Tiếng Anh 2
Cô Thảo - cô Hạnh
Tiết 1- 2; Tuần 3-10
P301B
Giáo dục thể chất 1
Thầy Thành Trung
Tiết 3-4
Tuần 3-18
SB
	Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Cô Tạ Thủy
Cô Diệp
Tiết 2-4
Tuần 1-16
P402C - CS1
	Mạng máy tính và an toàn thông tin
Thầy Văn Anh
Thầy Công
Tiết 1-4
P502C
Tuần 1-19
	Văn hóa công sở
Cô Thái
Cô Dương
Tiết 3-4
P404C
	Mạng máy tính và an toàn thông tin
Thầy Văn Anh
Thầy Công
Tiết 1-4
P502C
Tuần 1-19
	Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp
Cô Huyền
Thầy Tuấn
Tiết 1-4
Tuần 1-8
403C
	Tự động hóa hoạt động thông tin - Thư viện
Thầy Đạt
Cô Lê Dương
Tiết 2-4
P502C
Tuần 7-8

	3
	Sáng
	Nghỉ TĐT
	Thông tin học đại cương
Cô Dương - Thầy Biên
Tiết 2-4
Tuần 9-18
P503C
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
Cô Hậu
Cô Hòa
Tiết 1-3
Tuần 1-16
P404C
	Xử lý thông tin
Cô Nhung
Thầy Đạt
Tiết 1-4
Tuần 1-19
Thư viện
	Tổ chức sự kiện
Cô Huyền
Thầy Dũng
Tiết 1-3
Tuần 1-16
P402C - CS1
	Xử lý thông tin
Cô Nhung
Thầy Đạt
Tiết 1-4
Tuần 1-19
Thư viện
	Tổ chức hoạt động văn hóa cơ sở
Cô Sáu
Cô Huyền
Tiết 1-4
Tuần 1-8
P405C
	Tự động hóa hoạt động thông tin - Thư viện
Thầy Đạt
Cô Lê Dương
Tiết 1-3
P502C
Tuần 1-8

	
	Chiều
	Pháp luật đại cương
Thầy Hiển - Cô Lan Anh - Cô Trang
Tiết 1 - 2
Tuần  3-18
P 306B
	Pháp luật đại cương
Thầy Hiển - Cô Lan Anh - Cô Trang
Tiết 3 - 4; Tuần 3-18
P 306B
	Nghỉ tự đào tạo
	Thiết kế web căn bản
Thầy Hoàn
Thầy Công
1-4
P502C
Tuần 1-19
	Quản lý các thiết chế văn hóa
Thầy Hùng
Cô Diệp
Tiết 2-4
Tuần 1-16
P402C
	Thiết kế web căn bản
Thầy Hoàn
Thầy Công
1-4
P502C
Tuần 1-19
	Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp
Cô Huyền
Thầy Tuấn
Tiết 1-4
Tuần 1-8
403C
	Nghỉ tự đào tạo

	4
	Sáng
	Cơ sở VHVN
Cô Sáu - Thầy Doanh
Tiết 1 - 2; Tuần 3-18
P306B
Tiếng Anh 2
Cô Thảo - cô Hạnh
Tiết 3- 4
Tuần 03-18
P 301 B
	
Tiếng Anh 2
Cô Thảo - cô Hạnh
Tiết 3- 4
Tuần 3-18
P301B
	Giáo dục thể chất 3
Thầy Thành Trung
Tiết 1-2; Tuần 1-16
SB
Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Cô Tình - Cô Oanh
Tiết 3 - 4
Tuần 9-16
P304B
	Giáo dục thể chất 3
Thầy Thành Trung
Tiết 1-2; Tuần 1-16
SB
Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Cô Tình - Cô Oanh
Tiết 3 - 4
Tuần 8-16
P304B
	Quản lý hoạt động thông tin truyền thông
Thầy Biên
Thầy Công
Tiết 1-3
Tuần 1-16
P403C
	Nghỉ tự đào tạo
	Nghỉ tự đào tạo
	Hệ thống thông tin quản lý
Thầy Biên
Thầy Hoàn
Tiết 1-3
P502C
Tuần 1-8

	
	Chiều
	Văn hóa học đại cương
Thầy Hùng
Cô Sáu
Tiết 2-4
Tuần 3-18
P402C
	Thống kế học
Cô Phương
Cô Hòa
Tiết 1-3
Tuần 3-18
P50.3C
	Quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cô Thục (TC1)
Thầy Ngọc Trung (TC2)
Thầy Tuyến (TC3)
Tiết 2-4
Tuần 1-16
P102C - CS1
(Học ghép với lớp QLTDTTK2)
	Người dùng tin
Cô Dương
Cô Hương
Tiết 1-3
Tuần 8-17
P503C
	Maketing văn hóa nghệ thuật
Thầy Hải
Thầy Tạo
tiết 1-2
P403C
	Người dùng tin
Cô Dương
Cô Hương
Tiết 1-3
Tuần 8-17
P503C
	Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp
Cô Huyền
Thầy Tuấn
Tiết 1-4
Tuần 1-8
403C
	Nghỉ tự đào tạo

	5
	Sáng
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê Nin 2
Cô Thảo - Cô Phượng
Tiết 3 - 4
Tuần 11-18
P304B
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê Nin 2
Cô Thảo - Cô Phượng
Tiết 1 -2; Tuần 11-18
Cơ sở VHVN
Cô Sáu - Thầy Doanh
Tiết 3-4
Tuần 3-18
P301B
	Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Cô Tình - Cô Oanh
Tiết 1 - 2
Tuần 1 - 16
P 306B
	Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Cô Tình - Cô Oanh
Tiết 1 - 2
Tuần 1 - 16
P 306B
	Giáo dục thể chất 5
Thầy Huy
Tiết 1-2
Tuần 1-16
SB
	Giáo dục thể chất 5
Thầy Huy
Tiết 1-2
Tuần 1-16
SB
	Tổ chức hoạt động văn hóa cơ sở
Cô Sáu
Cô Huyền
Tiết 1-4
Tuần 1-8
P405C
	Tự động hóa hoạt động thông tin - Thư viện
Thầy Đạt
Cô Lê Dương
Tiết 1-3
P502C
Tuần 7-8

	
	Chiều
	Pháp luật đại cương
Thầy Hiển - Cô Lan Anh - Cô Trang
Tiết 3 - 4
Tuần 3-10
P306B
	Pháp luật đại cương
Thầy Hiển - Cô Lan Anh - Cô Trang
Tiết 1 - 2
Tuần 3 - 10
P306B
	Nghỉ tự đào tạo
	Người dùng tin
Cô Dương
Cô Hương
Tiết 1-3
Tuần 8-17
P503C
	Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật
Thầy Bình
Cô Hòa
Tiết 1-4
Tuần 1-15
P402C
	Người dùng tin
Cô Dương
Cô Hương
Tiết 1-3
Tuần 8-17
P503C
	Nghỉ tự đào tạo
	Nghỉ tự đào tạo

	6
	Sáng
	Cơ sở VHVN
Cô Sáu - Thầy Doanh
Tiết 1 - 2
Tuần 3-10
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê Nin 2
Cô Thảo - Cô Phượng
Tiết 3 - 4
Tuần 3-18
P 301B
	
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê Nin 2
Cô Thảo - Cô Phượng
Tiết 1 - 2
Tuần 3-18
P306B
	Mỹ học đại cương
Cô Thái - Cô Phượng
Tiết 1 - 2
Văn hóa dân gian
Cô Oanh - Cô Hương
Tiết 3-4
P 304B
Tuần 1 - 16
	Mỹ học đại cương
Cô Thái - Cô Phượng
Tiết 1 - 2
P 304B
Tuần 1 - 16
	Nghỉ tự đào tạo
	Nghỉ tự đào tạo
	Nghỉ tự đào tạo
	Tự động hóa hoạt động thông tin - Thư viện
Thầy Đạt
Cô Lê Dương
Tiết 1-3
P502C
Tuần 7-8

	
	ChiềChiềuU
	Đại cương khoa học quản lý
Thầy Lê Tạo
Cô Thục
Tiết 2-4
Tuần 3-18
P403C
	Nghỉ tự đào tạo
	Bộ môn lập kế hoạch thực tế nghề nghiệp cho sinh viên
	Tra cứu thông tin
Cô Dương
Thầy Đạt
Tiết 1-4
Tuần 8-17
Thư viện
	Nghỉ tự đào tạo
	Tra cứu thông tin
Cô Dương
Thầy Đạt
Tiết 1-4
Tuần 8-17
Thư viện
	
	

	Sinh viên  thực tập nghề cuối khóa: 08 tuần (Thời gian từ 20/3/2017 đến trước 10/5/2016).
Các Học phần thay thế tốt nghiệp cho SV và cho sinh viên trả nợ những học phần còn thiếu trước thời điểm tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


